TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Xây dựng 


Bộ môn: Kỹ thuật Xây dựng 


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần: 
· Tiếng Việt: Thủy lực – thủy văn công trình
· Tiếng Anh: Engineering Hydrology and Hydraulics



Mã học phần:






Số tín chỉ:
3

Đào tạo trình độ: Đại học





Học phần tiên quyết: 
2. Mô tả tóm tắt học phần: 


Trang bị cho sinh viên kiến thức về dòng chảy, các quy luật của dòng chảy và cơ chế và mức độ tác động của thủy lực, thủy văn tới công trình giao thông từ đó giúp người kỹ sư có thể đưa ra được các phương án thiết kế công trình cầu đường chịu ảnh hưởng của chế độ thủy văn.
3. Mục tiêu:

Giúp sinh viên có được kiến thức và kỹ năng để phân tích đánh giá cơ chế của dòng chảy ảnh hưởng tới việc lựa chọn kết cấu, khẩu độ của các công trình giao thông.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Hiểu và phân tích về dòng chảy đều và không đều

b) Hiểu và vận dụng tính toán lưu lượng thiết kế

c) Hiểu và vận dụng tính toán khẩu độ cầu, cầu nhỏ và cống

d) Hiểu và vận dụng tính toán thoát nước đô thị
5. Nội dung:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2

1.3

1.4
	Dòng chảy ổn định đều không áp
Khái niệm
Các yếu tố thủy lực

Mặt cắt hình thang – mặt cắt hình tròn

Lưu tốc cho phép không lắng, không xói
	a
	
	2

	2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
	Dòng chảy ổn định không đều trong kênh hở
Khái niệm
Năng lượng đơn vị tại một mặt cắt

Độ sâu, độ dóc phân giới và trạng thái chảy

Các phương trình vi phân

Các dạng đường mực nước

Xác định đường mực nước

Nước nhảy hoàn chỉnh và nước nhảy ngập
	a
	
	2

	3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
	Tính toán dòng chảy trong điều kiện tự nhiên
Các qui định chung
Tần suất lũ tính toán

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính toán thủy văn công trình cầu đường

Tính toán lưu lượng đỉnh lũ thiết kế

Xác định mực nước thông thuyền, mực nước thi công và mực nước thấp nhất
	b
	
	2

	4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
	Phân tích thủy lực công trình cầu
Hình thái của dòng sông

Tính chất của diễn biến lòng sông

Các phương pháp phân tích dự báo diễn biến

Xác định khẩu độ cầu
Hiện tượng xói dưới cầu

Xác định chiều sầu đặt móng trụ cầu

Tĩnh không dưới cầu
	c
	
	3

	5

5.1

5.2

5.3

5.4
	Tính toán thủy lực, thủy văn công trình thoát nước dọc tuyến
Tính toán thủy văn cầu nhỏ và cống
Đường tràn và thoát nước nền đường
Tính toán đập tràn

Tính toán bể tiêu năng, tường tiêu năng
	c
	
	2

	6

6.1

6.2

6.3
6.4
	Tính toán mạng lưới thoát nước đô thị
Hệ thống thoát nước
Tính lưu lượng nước mưa

Tính lưu lượng nước thải

Thiết kế mạng lưới thoát nước
	d
	
	2


6. Tài liệu dạy và học:
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	Tài liệu trong nước
	
	

	1
	Vũ Văn Tảo, Nguyễn Cảnh Cầm
	 Thủy lực T1, T2
	2011
	NXB Giáo dục
	Internet
	X
	

	2
	Bộ Giao thông Vận tải
	Sổ tay tính toán thủy lực – thủy văn công trình cầu đường
	2006
	NXB XD
	Internet 
	
	x

	3
	Lê Trân Chương 
	Thủy văn công trình
	2002
	KHKT
	Internet 
	x
	


 7. Đánh giá kết quả học tập:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra 1
	b,c
	20

	2
	Kiểm tra 2
	c,d
	20

	3
	Chuyên cần/thái độ
	-
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
	
	50
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